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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN
Nghiên cứu này đã thành công trong việc tạo dòng tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae biểu hiện kháng nguyên VP28 bằng công nghệ bề mặt tế bào W303::vp28. Chủng nấm men này đã được tối ưu hoá khả năng lên men và biểu hiện VP28 trên bề mặt tế bào với (lên men tối ưu môi trường BM cải tiến, tốc độ cấp khí 1,5 vvm đạt tốc độ tăng trưởng tối đa sau 36h nuôi cấy với lượng sinh khối tươi thu được là 104,1±2,2 g/L). Sinh khối chủng W303::vp28 sẽ được phá tế bào bằng phương pháp sốc nhiệt và xử lý ở 100°C trong 15 phút sau đó sấy nhiệt độ thấp ở 43°C trong 3,5 giờ, chiết xuất thu được sẽ được ứng dụng làm vật liệu cần thiết cho việc chế tạo thức ăn bổ sung giúp tăng sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng trong phòng ngừa bệnh đốm trắng. 

Nghiên cứu đã chứng minh được chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae W303::vp28 có khả năng kích thích miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng khi cho tôm ăn hàng ngày với liều lượng 10g chiết xuất nấm men/kg thức ăn và cho hiệu quả bảo hộ tôm đối với WSSV sau 14 ngày cho ăn là 87,19±2,15%. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi đã thiết kế công thức chế phẩm chiết xuất nấm men tối ưu làm thức ăn bổ sung cho tôm có khả năng tăng cường sinh trưởng và tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa bệnh đốm trắng (WSD): 50% chiết xuất nấm men có chứa VP28 + 50% hỗn hợp các vi sinh vật có lợi (mật độ vi sinh đạt 109 cfu/g) và xác định được phương thức sử dụng chế phẩm chiết xuất nấm men làm thức ăn bổ sung trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm với tần suất cho ăn hàng ngày và liều lượng sử dụng 10g chế phẩm sinh học /kg thức ăn là cho hiệu quả tốt nhất.

Nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả chế phẩm chiết xuất nấm men trên tôm thẻ chân trắng trong quy mô phòng thí nghiệm cho hiệu quả bảo hộ tôm đối với WSSV đạt 77,8±1,9% và tăng cường sức đề kháng của tôm thông qua tăng hoạt độ enzyme SOP đạt 61(1; PO đạt 2,2(0,1 cao hơn so với ở nghiệm thức chỉ sử dụng thức ăn bổ sung các chủng vi sinh probiotic (SOP: 34(1,2; PO: 1,5(0,1) và nghiệm thức đối chứng chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp (SOP: 25(1; PO: 1,1(0,1)

Nghiên cứu cũng đánh giá được hiệu quả của chế phẩm chiết xuất nấm men trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể: Có khả năng kiểm soát tốt nồng độ khí độc H2S trong môi trường nước ao nuôi và hạn chế sự gia tăng nồng độ NH3 và COD; Hiệu quả kiểm soát sự sinh trưởng của Vibrio spp. trong môi trường ao nuôi; Sau 90 ngày nuôi tôm được cho ăn chế phẩm chiết xuất nấm men có chiều dài đạt 12,54±0,29 cm, tăng 6,6% và cân nặng đạt 16,02±0,37 g, tăng 18,2% so với tôm ở ao đối chứng; Chế phẩm chiết xuất nấm men và vi sinh probiotic đã kích hoạt hệ thống miễn dịch của tôm hoạt động mạnh mẽ trong tất cả giai đoạn góp phần giúp tôm sẵn sàng đề kháng các mầm bệnh xâm nhiễm và hạn chế thiệt hại trong thời gian nuôi; Lợi nhuận thu được từ ao tôm sử dụng chế phẩm là 129,7 triệu VND, gấp ~1,6 lần so với ao nuôi tôm sử dụng chế phẩm hiện có trên thị trường.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tạo dòng thành công dòng tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae biểu hiện kháng nguyên VP28 bằng công nghệ bề mặt tế bào W303::vp28 cho hiệu quả bảo vệ tôm đối với WSSV sau 14 ngày cho ăn là 87,19±2,15%. 

Thiết kế thành công công thức chế phẩm chứa chiết xuất nấm men W303::VP28 tối ưu làm thức ăn bổ sung cho tôm nhằm tăng cường sinh trưởng, tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa bệnh đốm trắng (WSD) với 50% chiết xuất nấm men có chứa VP28 kết hợp với 50% hỗn hợp các vi sinh vật có lợi (mật độ vi sinh đạt 109 cfu/g)

Chế phẩm chứa chiết xuất nấm men W303::VP28 cho hiệu quả bảo vệ tôm thẻ chân trắng đối với WSSV đạt 77,8±1,9% ở quy mô phòng thí nghiệm

Chế phẩm chiết xuất nấm men và vi sinh probiotic đã được chứng minh có hiệu quả ứng dụng thực tiễn trên mô hình thực địa khi đã kích hoạt hệ thống miễn dịch của tôm hoạt động mạnh mẽ trong tất cả giai đoạn góp phần giúp tôm tang sức đề kháng các mầm bệnh xâm nhiễm, hạn chế thiệt hại từ đó giúp tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Mở rộng quy mô thử nghiệm chế phẩm prbiotic chứa chiết xuất nấm men W303::VP28  trong nuôi tôm thẻ trắng thương phẩm.

Mở rộng áp dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men đối với các tác nhân gây bệnh khác trên tôm.
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1. SUMMARY
This research successfully developed a Saccharomyces cerevisiae W303::vp28 train expressing the VP28 antigen on its cell surface. This yeast strain was optimized for fermentation and VP28 display, with optimal fermentation conditions using a modified BM medium and an aeration rate of 1.5 vvm. The strain reached its maximum growth rate after 36 hours of culturing, yielding a fresh biomass of 104.1±2.2 g/L. The biomass cells of the W303::vp28 strain were then lysed using the heat shock method (100°C for 15 minutes), followed by drying at a low temperature of 43°C for 3.5 hours. The yeast extract obtained from this process was used as a key material for the development of a dietary supplement for enhancing the resistance of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) against White Spot Syndrome Virus (WSSV).
The study demonstrated that the yeast extract of S. cerevisiae W303::vp28 stimulated the immune response in whiteleg shrimp when administered daily at a dosage of 10g of yeast extract per kilogram of feed, providing an 87,19±2,15% protection rate against WSSV after 14 days of feeding.
Based on these findings, a probiotic product, W303::VP28, was developed as a dietary supplement for shrimp. The product, formulated to enhance growth and increase resistance to White Spot Disease (WSD), consists of 50% yeast extract containing VP28 and 50% beneficial microorganisms (at a microbial density of 109 cfu/g). This study determined that the optimal use of W303::VP28 in commercial whiteleg shrimp farming involves daily feeding at a dosage of 10g per kilogram of feed.
In laboratory-scale trials, the yeast extract supplement demonstrated efficacy in protecting whiteleg shrimp against WSSV, achieving a 77.8±1.9% protection rate and enhancing shrimp resistance as evidenced by an increase in enzyme activity levels (SOP 61±1; PO 2.2±0.1), which were higher than those in treatments using only probiotic supplements (SOP: 34±1.2; PO: 1.5±0.1) and control treatments using available commercial feed (SOP: 25±1; PO: 1.1±0.1).
Field studies confirmed the effectiveness of the yeast extract of the S. cerevisiae W303::vp28-3 in commercial whiteleg shrimp farming in Binh Dinh province. Specifically, the supplement successfully controlled toxic H₂S levels in pond water and limited increases in NH₃ and COD levels. It also proved effective in controlling Vibrio spp. growth within the pond environment. After 90 days, shrimp fed with the product reached an average length of 12.54±0.29 cm (an increase of 6.6%) and an average weight of 16.02±0.37 g (an increase of 18.2%) compared to the control group. The combined use of yeast extract and probiotic microorganisms activated a robust immune response in shrimp at all stages, improving disease resistance and reducing mortality throughout the farming period. The profit from ponds using the supplements was approximately 129.7 million VND, about 1.6 times higher than ponds using other available products.

2. NOVELTY OF THESIS
Successfully developed a Saccharomyces cerevisiae W303::VP28 strain displaying the VP28 antigen on the cell surface, achieving an 87,19±2,15% protection rate against WSSV in shrimp after 14 days of feeding with supplementated Saccharomyces cerevisiae W303::VP28.
Successfully formulated the yeast extract-based product, W303::VP28, optimized as a dietary supplement for shrimp to promote growth and enhance disease resistance against WSD, with a 50% yeast extract containing VP28 and 50% beneficial microorganisms (with a microbial density of 109 cfu/g). 
Demonstrated the efficacy of the yeast extract supplemented W303::VP28 in laboratory-scale trials, providing a 77.8±1.9% protection rate against WSSV.
Validated the practical application of the yeast extract and probiotic microorganism supplement in field trials, showing enhanced immune response activation and increased disease resistance in shrimp, which improving the economic viability for shrimp farmers.

3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 

Scaling up the application of the Saccharomyces cerevisiae W303::VP28 in commercial whiteleg shrimp farming.
Expanding the application of yeast cell surface technology to target other shrimp pathogens.
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